
PHÍ CỨNG

(triệu đồng)

PHÍ THÀNH 

CÔNG

(%)

1
BÌNH 

THƯỜNG
30-50 5-30 50-80

Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

 - Có giá trị thấp (dưới 01 tỷ);

 - Căn cứ pháp lý rõ ràng;

 - Hồ sơ vụ án ít (dưới 50 BL);

 - Nội dung đơn giản rõ ràng;

 - Chỉ tối đa 02 bên tham gia  tranh chấp;

 - Các yếu tố khác.

2 KHÓ 60-100 5-40 80-500

 Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

 - Các vụ việc có giá trị từ 01 tỷ - 20 tỷ;

 - Hồ sơ vụ án có từ 50 -300 BL;

 - Cần bổ sung nhiều chứng cứ;

 - Có từ 3-5 bên tham gia tranh chấp;

  - Các yếu tố khác.

3 RẤT KHÓ 100-300 Thỏa thuận Thỏa thuận

 Là vụ việc có một trong các yếu tố dưới đây:

- Các vụ việc có căn cứ pháp lý thiếu trầm 

trọng cần củng cố rất nhiều;

 - Giá trị tranh chấp lớn trên 20 tỷ;

 - Hồ sơ vụ việc trên 300 BL;

 - Có trên 5 bên tham gia tranh chấp;

  - Các yếu tố khác.

4
ĐẶC BIỆT 

KHÓ

CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG

Note: 

- Mức phí trên áp dụng cho các quận huyện nội thành tại Hà Nội; trường hợp thực hiện công việc tại các 

tỉnh khác hai bên thỏa thuận thêm chi phí đi lại ...;

- Mức phí trên chưa bao gồm VAT và các chi phí nhà nước theo quy định;

- Phí này áp dụng cho quy trình thủ tục thông thường theo luật định và có thể tăng theo yêu cầu của khách 

hàng về thời gian thực hiện công việc;

GHI CHÚ

THỎA THUẬN

PHƯƠNG ÁN PHÍ 1
 NỘI DUNG

 CÔNG 

VIỆC

STT

PHƯƠNG ÁN 

PHÍ 2 

TRỌN GÓI 

(triệu đồng)

BẢNG PHÍ DVPL LIÊN QUAN ĐẾN 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

(ban hành kèm theo Quy định số 07/QĐ-HTL ngày 01/01/2017 quy 

định về việc Ký kết HĐ DVPL và mức phí DVPL được sửa đổi bổ sung 

năm 2020)
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